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          TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUY             

TỈ    Ả  DƯƠ G 

Bản án số: 69/2017/HSST 

Ngày: 22/11/2017 

  CỘ G  OÀ XÃ HỘ  C Ủ  G ĨA V     A  

  Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

                         

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  OÀ XÃ HỘ  C Ủ  G ĨA V     A  

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY             -  Ỉ    Ả  DƯƠ G 

 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông      n Văn Tr n . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Ôn    ô Văn Minh; 

2/ Bà      n Thị Q  . 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ôn  Đinh Q ốc Cườn , Thư ký Toà án 

nhân dân huy n  i  Thành, tỉnh Hải Dươn . 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n h   n  im Thành, tỉnh Hải Dương 

tham gia phiên toà: Bà Bùi Thị Hoa, Kiể  sát viên. 

Ngày 22 tháng 11 nă  2017, tại  hà văn hóa thôn D, xã P, h   n K, tỉnh 

Hải Dươn , T a  n nhân dân h   n Kim Thành, tỉnh Hải Dươn   ở phiên t a 

xét xử công khai sơ thẩ  vụ án hình sự thụ lý số 65/2017/HSST ngày 25 tháng 

10 nă  2017 đối với bị cáo      n D    , sinh nă  1958. Trú tại: Tổ A, 

phườn  D, q ận L, thành phố Hải Ph n . Q ốc tịch: Vi t  a ; Dân tộc:  inh; 

Tôn giáo: Không; n hề n hi p:  hông; trình độ văn hoá: 5/12; con ông      n 

Duy C và bà Trần Thị P (Đề  đã chết); vợ:   ô Thị D. 

* Tiền án: Bản  n số 51 ngày 29/02/2000, T a  n nhân dân thành phố Hải 

Ph n  xử phạt      n D     17 nă  tù về tội M a b n tr i phép chất  a tú  

và Tổ chức sử dụn  tr i phép chất  a tú .(Đã chấp hành xon  hình phạt tù n à  

02/9/2011, chưa chấp hành tiền phạt). 

* Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạ   iữ từ n ày 16/8/2017, ch  ển tạ   ia  tại Trại tạ  

giam Kim Chi, Côn  an tỉnh Hải Dươn  từ  ngày 18/8/2017. 

- Người bị hại:      n Thị S, sinh nă  1965; 
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Địa chỉ: Thôn Q, xã K, h   n K, tỉnh Hải Dươn . 

(Bị c o và n ười bị hại đề  có  ặt tại phiên t a). 

NHẬ    ẤY: 

Bị cáo      n D     bị Vi n kiể  sát nhân dân huy n  i  Thành, tỉnh 

Hải Dươn  tr   tố về hành vi phạ  tội như sa : 

  hoản  17  iờ 20 phút, ngày 16/8/2017, bị c o      n D     đi bộ trên 

làn đườn  xe thô sơ,  ô tô Q ốc lộ 5, chiề  đườn  Hải Ph n  – Hà  ội, khi đi 

đến địa phận thôn Q, xã K, h   n  , tỉnh Hải Dươn , K ph t hi n kh  vực c nh 

đồn  phía bên tr i chiề  đườn  có  ột con trâ  c i,  iốn  trâ  Ấn Độ của bà 

     n Thị S, sinh nă  1965 ở thôn Q, xã K, h   n  , tỉnh Hải Dươn  đan  

được b ộc vào cọc ki  loại ở rìa bờ r ộn . Q an s t thấ  khôn  có n ười,   

nả  sinh ý định trộ  cắp con trâ  b n lấ  tiền tiê  xài. K đi đến vị trí b ộc trâ  

tháo sợi dâ  thừn  rồi rắt trâ  về phía cổn  làng, thôn Q, xã K, h   n  i  

Thành, tỉnh Hải Dươn .  hoản  18  iờ cùn  n à , khi   đi đến cổn  làn  thì bà 

Bùi Thị S và ôn  Đoàn Văn H đề  là n ười ở thôn Q, xã K, h   n  , tỉnh Hải 

Dươn  ph t hi n bắt  iữ và b o Côn  an h   n  i  Thành, tỉnh Hải Dươn  lập 

biên bản bắt n ười có hành vi phạ  tội q ả tan  và q ản lý con trâ .   

  ết l ận định  i  tài sản số 38/KL - HĐĐG n ày 17/8/2017 của Hội đồng 

định  i  tài sản trong tố tụng hình sự Ủ  ban nhân dân h   n Kim Thành, tỉnh 

Hải Dươn   kết l ận: 01 con trâ  c i đan   an  thai,  iốn  trâ  Ấn Độ, trọn  

lượn  226 k  trị  iá 12.430.000 đồn . 

Về tr ch nhi   dân sự và vật chứn  của vụ  n: X c định con trâu bị c o   

chiế  đoạt là tài sản hợp ph p của bà      n Thị S, Cơ q an Cảnh sát điề  tra 

Công an huy n  i  Thành, tỉnh Hải Dươn  đã trả lại cho bà Sinh, bà Sinh 

khôn   ê  cầ   ì về tr ch nhi   dân sự đối với bị c o  . 

Quá trình điề  tra, bị c o   đã khai nhận toàn bộ hành vi phạ  tội. 

 C o trạn  số 69/VKS-HS ngày 24 tháng 10 nă  2017, Vi n  iể  sát 

nhân dân huy n  i  Thành, tỉnh Hải Dươn  truy tố bị cáo      n D   K về tội 

trộ  cắp tài sản theo khoản 1 Điề  138 Bộ l ật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo      n D     thành khẩn khai nhận hành vi phạ  

tội, bị c o đề n hị Hội đồn  xét xử  iả  nhẹ hình phạt; n ười bị hại tự n    n 

khôn   ê  cầ   ì về tr ch nhi   dân sự đối với bị c o và đề n hị Tòa án xử phạt 

bị c o theo q   định của ph p l ật; Kiể  sát viên, đại di n Vi n kiể  sát nhân 

dân huy n  i  Thành, tỉnh Hải Dươn  thực hành quyền công tố tại phiên toà giữ 

nguyên nội d n  tr   tố và đề n hị Hội đồn  xét xử:  

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo      n D     phạ  tội trộ  cắp tài sản.  
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Về điều luật áp dụng: Áp dụn  khoản 1 Điề  138; điể  p khoản 1 Điề  46; 

điể  g khoản 1 Điề  48 Bộ l ật Hình sự. Điề  99 Bộ l ật Tố tụn  hình sự.  

  hị q  ết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  

vụ Q ốc hội về  án phí và l  phí Tòa án.  

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo      n D     từ 18 đến 21 tháng tù, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ n ày bắt 16/8/2017. 

Về hình phạt bổ sung: Mi n hình phạt bổ s n  là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự và vật chứng của vụ án:  hôn  phải giải q  ết. 

Về án phí: Bị c o      n D     phải chị   n phí hình sự sơ thẩ . 

 Căn cứ vào các tài li   đã được thẩ  tra tại phiên toà, căn cứ vào kết q ả 

tranh l ận tại phiên toà trên cơ sở xe  xét đầ  đủ, toàn di n chứn  cứ, ý kiến 

của kiể  sát viên, bị cáo và n ười tha   ia tố tụn  kh c. 

XÉT THẤY: 

Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với Biên bản bắt n ười phạ  tội 

q ả tan , phù hợp với lời khai của bị cáo, lời khai của n ười bị hại, n ười làm 

chứn  tại cơ q an điề  tra, vật chứn  đã th  được và các tài li   chứn  cứ có 

trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở x c định:  hoản  17  iờ 20 phút, ngày 

16/8/2017, tại kh  vực thôn Q, xã K, h   n  , tỉnh Hải Dươn , bị c o      n 

Duy K lợi dụn  khôn  có n ười trôn  coi đã có hành vi dắt trộ  01 con trâu cái, 

 iốn  trâ  Ấn Độ trị  i  12.430.000 đồn  của bà      n Thị S, sinh nă  1965 

ở thôn Q, xã K, h   n  , tỉnh Hải Dươn . 

Bị c o      n D     đủ t ổi chị  tr ch nhi   hình sự, có khả năn  nhận 

thức và điề  khiển hành vi của  ình. 

  hư vậ , có đủ cơ sở kết l ận bị cáo      n D     phạ  tội trộ  cắp tài 

sản, tội phạ  và hình phạt được q   định tại khoản 1 Điề  138 Bộ l ật Hình sự.  

Vi n kiể  sát nhân dân h   n  i  Thành, tỉnh Hải Dươn  tr   tố bị c o 

     n D     về tội trộ  cắp tài sản theo khoản 1 Điề  138 Bộ l ật hình sự là có 

căn cứ, đún  n ười, đún  tội. 

Xét tính chất,  ức độ hành vi phạ  tội, điề  ki n nhân thân và c c tình tiết 

tăn  nặn ,  iả  nhẹ tr ch nhi   hình sự của bị c o thì thấ :  

Hành vi phạ  tội của bị c o trực tiếp xâ  phạ  đến q  ền sở hữ  tài sản 

của n ười kh c, bị c o thực hi n hành vi trộ  cắp tài sản  iữa ban n à , thể 

hi n sự liề  lĩnh và coi thườn  ph p l ật,  â   ất trật tự trị an và gây hoang 

mang, bức xúc tron  q ần chún  nhân dân ở địa phươn . 
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Về tình tiết tăn  nặn  tr ch nhi   hình sự: Bị cáo đã có tiền  n về tội Mua 

b n tr i phép chất  a tú  và Tổ chức sử dụn  tr i phép chất  a tú , chưa được 

xóa  n tích lại tiếp tục thực hi n hành vi phạ  tội, bị c o phải chị  tình tiết tăn  

nặn  tr ch nhi   hình sự “Tái phạm” q   định tại điể    khoản 1 Điề  48 Bộ 

l ật Hình sự.  

Về tình tiết  iả  nhẹ tr ch nhi   hình sự: Tại phiên toà, bị cáo thành khẩn 

khai nhận hành vi phạ  tội, bị c o được hưởn  tình tiết  iả  nhẹ tr ch nhi   

hình sự q   định tại điể  p khoản 1 Điề  46 Bộ l ật hình sự.  

Cần xe  xét giả  nhẹ  ột phần hình phạt cho bị c o nhưn  vẫn cần thiết 

b ộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội  ột thời  ian  ới có tác dụn   iáo dục 

riên  và răn đe phòng ngừa ch n . 

Hình phạt bổ s n : Theo q   định tại khoản 5 Điề  138 Bộ l ật hình sự thì 

bị c o c n có thể bị phạt tiền s n  q ỹ  hà nước, son  xét hoàn cảnh bị c o khôn  

có tài sản, khôn  có vi c là  và th  nhập nên  i n hình phạt bổ s n  là phạt tiền 

đối với bị c o. 

Tr ch nhi   dân sự và vật chứn  của vụ  n: X c định con trâu bị c o   

chiế  đoạt là tài sản hợp ph p của bà      n Thị S, Cơ q an Cảnh sát điề  tra 

Công an huy n  i  Thành, tỉnh Hải Dươn  đã trả lại cho bà S, bà S không yêu 

cầ   ì về tr ch nhi   dân sự đối với bị c o   nên không đặt ra vi c  iải q  ết. 

Về  n phí: Căn cứ khoản 2 Điề  99 Bộ l ật tố tụn  hình sự;   hị q  ết số 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ Q ốc hội về  n phí, 

l  phí Toà  n. Bị c o      n D     bị kết l ận phạ  tội nên phải chị   n phí 

hình sự sơ thẩ . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

1/ Về tội danh: T  ên bố: Bị c o      n D     phạ  tội trộ  cắp tài 

sản. 

2/ Về điề  l ật  p dụn : Áp dụn  khoản 1 Điề  138; điể  p khoản 1 Điề  

46; điể  g khoản 1 Điề  48 Bộ l ật Hình sự. Điề  99 Bộ l ật tố tụn  hình sự. 

  hị q  ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ 

Q ốc hội về  ức th ,  i n,  iả , th , nộp q ản lý và sử dụn   n phí và l  phí T a 

án.  

3/ Về hình phạt:  

- Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo      n D     18(Mười t  ) tháng tù, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ n à  bắt 16/8/2017.  
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- Hình phạt bổ sung: Mi n hình phạt bổ s n  là phạt tiền đối với bị c o. 

4/ Về tr ch nhi   dân sự và vật chứn  của vụ  n:  hôn  phải  iải q  ết. 

5/ Về  n phí: Bị c o      n D     phải chị  200.000 đồn  án phí hình 

sự sơ thẩ . 

 Án xử côn  khai sơ thẩ  có mặt bị cáo và n ười bị hại. Báo cho bị cáo và 

n ười bị hại biết được q  ền kháng cáo bản án trong hạn 15 n ày kể từ n ày 

tuyên án./. 

 

Nơi nhận:  

- V S D h   n ki  Thành; 

- Côn  an h   n  i  Thành; 

- Trại tạ   ia   i  Chi; 

- Chi cục THADS h   n  i  Thành; 

- Sở Tư ph p tỉnh Hải Dươn ; 

- Bị c o; n ười bị hại; 

- Lư  HS. 

 

        TM.  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

        hẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

     guyễn Văn  rung 

 

 


